
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /2026/QĐ-UBND Lào Cai, ngày         tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, 
Luật số 31/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định 
tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 198/TTr-SYT ngày 
18/12/2025;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 
máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2026.
2. Các quyết định sau hết hiệu lực thi hành kể từ ngày quyết định này có hiệu 

lực thi hành gồm: 
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a) Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 
thiết bị chuyên dùng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế thuộc tỉnh Lào Cai;

 b) Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 
thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Sở Y tế và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc Sở Y tế ban hành tiêu chuẩn 
định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế đối với trạm y 
tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Y tế, Tài 
chính, Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành 
chính - Bộ Tư pháp;
-  TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 Quyết định;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Anh
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị

 chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị thuộc
 phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2026 /QĐ-UBND)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Lào Cai.

2. Quy định này không áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm 
bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

3. Các nội dung không quy định trong Quy định này thì được thực hiện theo 
quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc tỉnh Lào Cai, không bao gồm đơn 

vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.
2. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm 

Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lào Cai áp dụng theo quy định tại Thông tư số 
17/2021/TT-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục 
vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu và các quy định hiện hành.

3. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các trạm 
y tế áp dụng theo Thông tư số 28/2020/TT-BYT quy định danh mục trang thiết bị tối 
thiểu của trạm y tế tuyến xã và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 
bị chuyên dùng

1. Việc áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 
trong lĩnh vực y tế phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 
công, bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và đúng mục 
đích sử dụng.

2. Tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này là mức tối đa làm căn cứ 
để cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm, thuê, 
nhận viện trợ, điều chuyển hoặc tiếp nhận máy móc, thiết bị chuyên dùng. Việc quyết 
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định cụ thể phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động, nhu cầu sử dụng 
thực tế và khả năng cân đối nguồn kinh phí được phép sử dụng, bảo đảm tiết kiệm, 
hiệu quả, phù hợp quy định của pháp luật.

3. Việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng phải bảo đảm:
a) Sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Không được chia tách, chuyển đổi mục đích sử dụng, cho mượn, cho thuê, điều 

chuyển, thanh lý, nhượng bán, tiêu hủy hoặc xử lý khác trái quy định của pháp luật;
c) Khi máy móc, thiết bị chuyên dùng bị hỏng, không còn nhu cầu sử dụng, cơ 

quan, đơn vị phải thực hiện xử lý theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật 
về quản lý, sử dụng tài sản công.

4. Trong quá trình áp dụng, nếu các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực có quy 
định khác về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thì thực 
hiện theo quy định của văn bản mới.

Chương II
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 

CHUYÊN DÙNG TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng đối 
với các đơn vị cụ thể

1. Bệnh viện đa khoa hạng I có 26 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù; 
319 danh mục  thiết bị y tế chuyên dùng khác (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo).

2. Bệnh viện đa khoa hạng II có 24 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù; 
554 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng khác (chi tiết tại Phụ lục II kèm theo).

3. Bệnh viện Sản nhi có 25 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù; 240 
danh mục  thiết bị y tế chuyên dùng khác (chi tiết tại Phụ lục III kèm theo).

4. Bệnh viện Phục hồi chức năng có 21 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc 
thù; 253 danh mục  thiết bị y tế chuyên dùng khác (chi tiết tại Phụ lục IV kèm theo).

5. Bệnh viện Nội tiết có 24 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù; 358 
danh mục  thiết bị y tế chuyên dùng khác (chi tiết tại Phụ lục V kèm theo).

6. Bệnh viện Y học cổ truyền có 20 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù; 
503 danh mục  thiết bị y tế chuyên dùng khác (chi tiết tại Phụ lục VI  kèm theo).

7. Trung tâm y tế khu vực (bao gồm phòng khám đa khoa khu vực) có 24 danh 
mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù; 626 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng khác 
(chi tiết tại Phụ lục VII kèm theo).
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8. Trung tâm Kiểm nghiệm có 113 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng khác 
(chi tiết tại Phụ lục VIII kèm theo).

9. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có 09 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc 
thù; 194 danh mục  thiết bị y tế chuyên khác (chi tiết tại Phụ lục IX kèm theo).

10. Trung tâm Giám định Y khoa có 04 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc 
thù; 06 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng khác (chi tiết tại Phụ lục X kèm theo).

11. Trung tâm Pháp y có 01 danh mục thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù; 45 danh 
mục thiết bị y tế chuyên dùng khác (chi tiết tại Phụ lục XI kèm theo).

12. Định mức Dây truyền lạnh phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng (chi tiết 
tại Phụ lục XII kèm theo).

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế chủ trì tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy 

định này; đảm bảo việc quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị đúng mục đích, tiết kiệm, 
hiệu quả.

2. Kho bạc Nhà nước khu vực IX căn cứ tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết 
bị tại Quy định này thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, đơn vị thực 
hiện mua sắm.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức 
tại Quy định này; hiện trạng máy móc, thiết bị và nhu cầu sử dụng thực tế; khả năng 
cân đối kinh phí của cơ quan, đơn vị, địa phương để quyết định hoặc trình cơ quan, 
người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên 
dùng phục vụ hoạt động chuyên môn theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.  

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc có 
kiến nghị đề xuất, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng 
văn bản về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ 
sung cho phù hợp.
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